KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS LĐLĐ TP HÀ NỘI NĂM 2022
(Tuần 1 tháng 10, tính đến ngày 07/10/2022)
	TT
	Đơn vị
	Số đầu kỳ
(31/10/2021)
	Kế hoạch
năm 2022
	Thành lập, kết nạp mới
	Giải thể
	Thực tăng
năm 2022
	Tạm dừng HĐ
	TL theo phương thức mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐCS
	Đ.Viên
	CĐCS
	Đ.Viên
	CĐCS
	Tỷ lệ %
	Đ.Viên
	Tỷ lệ %
	CĐCS
	Đ.Viên
	CĐCS
	Đ.Viên
	CĐCS
	Đ.Viên
	CĐCS
	Đ.Viên

	I
	LĐLĐ Quận, TX
	4.708
	229.403
	503
	27.632
	301
	59,84%
	20.977
	75,92%
	255
	2.353
	46
	18.624
	133
	0
	20
	967

	1
	Hà Đông
	338
	16.739
	34
	1.600
	37
	108,82%
	1.323
	82,69%
	18
	1.403
	19
	-80
	19
	0
	0
	0

	2
	Hoàng Mai
	408
	21.164
	34
	2.195
	32
	94,12%
	1.090
	49,66%
	39
	0
	-7
	1.090
	0
	0
	0
	0

	3
	Cầu Giấy
	394
	20.699
	47
	2.998
	37
	78,72%
	2.996
	99,93%
	12
	0
	25
	2.996
	32
	0
	1
	14

	4
	Đống Đa
	450
	19.547
	50
	2.640
	36
	72,00%
	3.399
	128,75%
	66
	887
	-30
	2.512
	0
	0
	1
	28

	5
	TX Sơn Tây
	206
	7.132
	17
	510
	12
	70,59%
	285
	55,88%
	9
	0
	3
	285
	0
	0
	1
	23

	6
	Tây Hồ
	197
	7.854
	13
	885
	9
	69,23%
	599
	67,68%
	1
	63
	8
	536
	11
	0
	1
	117

	7
	Ba Đình
	510
	23.370
	52
	2.291
	34
	65,38%
	1.374
	59,97%
	55
	0
	-21
	1.374
	0
	0
	1
	157

	8
	Nam Từ Liêm
	357
	20.358
	44
	3.250
	28
	63,64%
	2.214
	68,12%
	0
	0
	28
	2.214
	48
	0
	3
	136

	9
	Thanh Xuân
	341
	16.390
	41
	2.561
	21
	51,22%
	2.174
	84,89%
	0
	0
	21
	2.174
	0
	0
	0
	0

	10
	Bắc Từ Liêm
	263
	10.243
	35
	1.558
	14
	40,00%
	574
	36,84%
	0
	0
	14
	574
	5
	0
	0
	0

	11
	Long Biên
	352
	14.091
	33
	1.915
	13
	39,39%
	1.575
	82,25%
	55
	0
	-42
	1.575
	18
	0
	1
	18

	12
	Hoàn Kiếm
	512
	30.344
	51
	2.785
	18
	35,29%
	2.346
	84,24%
	0
	0
	18
	2.346
	0
	0
	11
	474

	13
	Hai Bà Trưng
	380
	21.472
	52
	2.444
	10
	19,23%
	1.028
	42,06%
	0
	0
	10
	1.028
	0
	0
	0
	0

	II
	LĐLĐ Huyện
	3.602
	147.083
	193
	7.031
	169
	87,56%
	6.478
	92,13%
	164
	55
	5
	6.423
	106
	0
	22
	733

	1
	Mê Linh
	155
	6.676
	9
	360
	15
	166,67%
	576
	160,00%
	0
	0
	15
	576
	0
	0
	0
	0

	2
	Phúc Thọ
	163
	5.390
	5
	350
	7
	140,00%
	387
	110,57%
	3
	0
	4
	387
	0
	0
	0
	0

	3
	Hoài Đức
	247
	8.064
	20
	512
	21
	105,00%
	447
	87,30%
	13
	0
	8
	447
	15
	0
	0
	0

	4
	Thường Tín
	222
	8.299
	6
	250
	6
	100,00%
	872
	348,80%
	8
	0
	-2
	872
	0
	0
	0
	0

	5
	Ứng Hoà
	153
	5.177
	3
	127
	3
	100,00%
	160
	125,98%
	0
	0
	3
	160
	1
	0
	1
	16

	6
	Mỹ Đức
	141
	5.670
	3
	149
	3
	100,00%
	163
	109,40%
	0
	0
	3
	163
	0
	0
	2
	65

	7
	Thanh Oai
	157
	6.065
	5
	190
	5
	100,00%
	175
	92,11%
	0
	0
	5
	175
	0
	0
	3
	30

	8
	Chương Mỹ
	228
	9.949
	12
	558
	12
	100,00%
	510
	91,40%
	20
	0
	-8
	510
	0
	0
	2
	287

	9
	Sóc Sơn
	261
	13.432
	17
	622
	15
	88,24%
	487
	78,30%
	46
	0
	-31
	487
	31
	0
	0
	0

	10
	Thanh Trì
	296
	12.268
	23
	919
	20
	86,96%
	562
	61,15%
	27
	0
	-7
	562
	17
	0
	0
	0

	11
	Thạch Thất
	226
	6.446
	10
	400
	8
	80,00%
	410
	102,50%
	11
	0
	-3
	410
	2
	0
	8
	215

	12
	Quốc Oai
	158
	6.802
	8
	289
	6
	75,00%
	329
	113,84%
	0
	0
	6
	329
	0
	0
	0
	0

	13
	Đan Phượng
	150
	5.782
	13
	395
	9
	69,23%
	264
	66,84%
	0
	0
	9
	264
	0
	0
	1
	25

	14
	Đông Anh
	340
	14.679
	22
	643
	15
	68,18%
	292
	45,41%
	1
	0
	14
	292
	0
	0
	0
	0

	15
	Gia Lâm
	279
	16.557
	25
	766
	17
	68,00%
	365
	47,65%
	0
	0
	17
	365
	37
	0
	5
	95

	16
	Phú Xuyên
	205
	6.631
	8
	353
	5
	62,50%
	334
	94,62%
	29
	0
	-24
	334
	0
	0
	0
	0

	17
	Ba Vì
	221
	9.196
	4
	148
	2
	50,00%
	145
	97,97%
	6
	55
	-4
	90
	3
	0
	0
	0

	III
	CĐ Ngành
	671
	98.683
	34
	4.994
	21
	61,76%
	4.312
	86,34%
	0
	288
	21
	4.024
	15
	0
	1
	27

	1
	GTVT
	43
	4.250
	0
	290
	3
	#DIV/0!
	664
	228,97%
	0
	76
	3
	588
	0
	0
	0
	0

	2
	Viên chức
	63
	8.945
	0
	0
	0
	#DIV/0!
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Xây dựng
	88
	15.480
	3
	308
	10
	333,33%
	321
	104,22%
	0
	0
	10
	321
	0
	0
	1
	27

	4
	Y Tế
	107
	24.941
	4
	326
	4
	100,00%
	425
	130,37%
	0
	0
	4
	425
	0
	0
	0
	0

	5
	Giáo dục
	185
	11.970
	6
	700
	4
	66,67%
	419
	59,86%
	0
	0
	4
	419
	0
	0
	0
	0

	6
	Nông nghiệp
	32
	7.156
	3
	170
	0
	0,00%
	185
	108,82%
	0
	0
	0
	185
	0
	0
	0
	0

	7
	Dệt may
	69
	15.818
	3
	1.500
	0
	0,00%
	1.556
	103,73%
	0
	0
	0
	1.556
	0
	0
	0
	0

	8
	Công thương
	84
	10.123
	15
	1.700
	0
	0,00%
	742
	43,65%
	0
	212
	0
	530
	15
	0
	0
	0

	IV
	CĐ TCT&CTCS 
	446
	152.152
	20
	8.198
	27
	135,00%
	8.979
	109,53%
	2
	0
	25
	8.979
	1
	0
	1
	23

	1
	TCT Thương mại
	22
	1.489
	0
	0
	0
	#DIV/0!
	0
	#DIV/0!
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	2
	TCT Vận Tải 
	22
	7.773
	0
	0
	0
	#DIV/0!
	98
	#DIV/0!
	0
	0
	0
	98
	0
	0
	0
	0

	3
	TCT Nhà
	35
	2.587
	0
	0
	0
	#DIV/0!
	0
	#DIV/0!
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	TCT Hạ tầng
	24
	2.301
	0
	0
	0
	#DIV/0!
	0
	#DIV/0!
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	5
	TCT Du Lịch
	16
	1.950
	0
	23
	2
	#DIV/0!
	156
	678,26%
	0
	0
	2
	156
	0
	0
	0
	0

	6
	Khu CN và CX
	314
	135.501
	20
	8.175
	25
	125,00%
	8.725
	106,73%
	2
	0
	23
	8.725
	0
	0
	1
	23

	TỔNG CỘNG
	9.453
	633.810
	750
	47.855
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	69,07%
	40.746
	85,14%
	421
	2.696
	97
	38.050
	255
	0
	44
	1.750



